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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH, CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG 
HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP 
Báo cáo viên: Bà Võ Thị Hồng Minh
Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, nhân sự và KSNB
Chi nhánh NHNN tỉnh
A. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY
1. Các văn bản quy chiếu

- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010

- Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017

- Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
- Thông tư số 06/2023/TT-NHNNN ngày 28/6/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Nguyên tắc cho vay, vay vốn 

- Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng, phù hợp với quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan bao gồm cả pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Khách hàng vay vốn tổ chức tín dụng phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng thời hạn đã thoả thuận với tổ chức tín dụng.
3. Điều kiện vay vốn
- Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.

- Có phương án sử dụng vốn khả thi.

- Có khả năng tài chính để trả nợ.

- Trường hợp khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng theo lãi suất cho vay quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, thì khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.
4. Lãi suất cho vay 

- Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng trừ trường hợp NHNN Việt Nam có quy định về lãi suất cho vay tối đa 

(Quy định của NHNN Việt Nam về lãi suất cho vay tối đa: Trường hợp khách hàng được TCTD đánh giá có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, TCTD và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc NHNN Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn:

+ Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
+ Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại
+ Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy định của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
+ Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
+ Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển được TTCP phê duyệt, doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật Công nghệ cao
Theo điều 91 Luật các TCTD năm 2010: 

- Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.

- Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp hoạt động ngân hàng có diễn biến bất thường, để bảo đảm an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước có quyền quy định cơ chế xác định phí, lãi suất trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng
Được sự chấp thuận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã áp dụng trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với 5 lĩnh vực ưu tiên. Điều này sau đó đã được đưa vào Thông tư 39 như đã nêu.
Hiện nay theo quy định tại QĐ 1125/QĐ-NHNN ngày 16/6/2023 thì mức lãi suất tối đa đối với cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đối với 5 lĩnh vực trên là 4% đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 5% đối với QTDND, tổ chức tài chính vi mô)
6. Phí liên quan đến hoạt động cho vay

- Phí trả nợ trước hạn trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn (Đối với các ngân hàng phải phải cân đối giữa nguồn vốn huy động, mức lãi suất áp dụng và các chi phí hoạt động. Vì vậy, khi trả nợ trước hạn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động, doanh thu của ngân hàng. Do đó cần có cơ chế phí trả nợ trước hạn để bù đắp chi phí huy động trong thời gian chờ sắp xếp đưa số tiền trả trước hạn cho khách hàng vay khác)
- Phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng. (Hạn mức tín dụng dự phòng là khoản hạn mức tín dụng mà ngân hàng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng trong khoảng thời gian nhất định. Để sắp xếp nguồn vốn dự phòng này, khách hàng phải trả cho ngân hàng một khoản phí để bù đắp chi phí huy động)
- Phí thu xếp cho vay hợp vốn.

- Phí cam kết rút vốn kể từ thời điểm thỏa thuận cho vay có hiệu lực đến ngày giải ngân vốn vay lần đầu. (Đây là loại phí theo Thông lệ quốc tế, các TCTD được thu để bù đắp chi phí thu xếp vốn vay, hạn chế trường hợp khách hàng ký thỏa thuận về cho vay nhưng không thực hiện rút vốn khi đến thời hạn)
- Các loại phí khác liên quan đến hoạt động cho vay được quy định cụ thể tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 
7. Cho vay bằng phương thức điện tử

Thông tư 06 bổ sung 01 khoản mục riêng quy đinh cụ thể về hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức tín dụng (TCTD) có đầy đủ khuôn khổ pháp lý để triển khai một, một số khâu hoặc toàn bộ quy trình cho vay bằng phương tiện điện tử

Điều này sẽ thúc đẩy các TCTD chủ động ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động cho vay, góp phần đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn, rút ngắn thời gian xử lý khoản vay, khách hàng thậm chí không phải đến trực tiếp ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn đối với các khoản vay có giá trị nhỏ.

8. Trả nợ trước hạn

Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, bổ sung thêm nhiều quy định mới, trong đó có các quy định tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng (TCTD) được xem xét, quyết định cho khách hàng vay để trả nợ trước hạn khoản vay tại TCTD khác phục vụ nhu cầu đời sống, thay vì chỉ quy định đối với khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh như trước đây đáp ứng:
+ Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ

+ Là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Với quy định như trên, Thông tư 06 sẽ tạo điều kiện cho người dân đang có khoản vay tại các TCTD có cơ hội được tiếp cận với các khoản tín dụng ở các TCTD khác để trả nợ với chi phí thấp hơn. Điều này cũng sẽ đem đến nhiều lợi ích cho người dân, đặc biệt là có nhiều sự lựa chọn về các sản phẩm, dịch vụ tài chính với chi phí hợp lý đồng thời các ngân hàng thương mại phải thường xuyên nâng cao chất lượng phục vụ, đào tạo nhân viên, đa dạng hóa sản phẩm nhằm thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, khách hàng hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm cho vay để trả nợ của các ngân hàng bao gồm lãi suất, các chính sách ưu đãi, chi phí về trả nợ trước hạn ở ngân hàng cũ và các chi phí khác có liên quan để có phương án cơ cấu lại nguồn vốn một cách hiệu quả nhất.

B. THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH, CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

1. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ
Từ đầu năm 2023 đến nay, bám sát các định hướng, mục tiêu tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2023, NHNN tỉnh đã chỉ đạo các TCTD thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh đồng thời hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ. Chỉ đạo các TCTD tiếp tục thực hiện đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vay ngân hàng. 

NHNN tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thực hiện chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp. Trong đó, NHNN tỉnh đã làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội thành viên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và các chi nhánh ngân hàng thương mại để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận vốn tín dụng từ cả 2 phía ngân hàng và doanh nghiệp. Đồng thời, NHNN tỉnh cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các Hội/CLB doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thành công Hội nghị đối thoại, kết nối ngân hàng – doanh nghiệp với gần 150 doanh nghiệp tham gia. Trong tháng 10/2023, NHNN tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị chuyển đổi số của ngành Ngân hàng. Đây cũng là Hội nghị nằm trong khuôn khổ chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp qua đó tiếp tục khẳng định những nỗ lực chung của toàn Ngành trong nhiệm vụ hỗ trợ, đồng hành cùng với người dân và cộng đồng doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh​.

2. Chỉ đạo các TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí nhằm giảm lãi suất để hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế

Từ đầu năm 2023 đến nay, NHNN Việt Nam đã liên tục giảm 04 lần các mức lãi suất điều hành với tổng mức giảm từ 0,5 – 2%/năm trong năm 2023 với bối cảnh lãi suất thế giới vẫn tiếp tục tăng và neo ở mức cao. Trên địa bàn, NHNN tỉnh đã chỉ đạo các TCTD nỗ lực tối đa tiết giảm chi phí để có dư địa giảm lãi suất cho vay đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết giảm lãi suất và chấp hành các quy định về lãi suất. Đặc biệt là giảm lãi suất đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu.
Hiện nay, mặt bằng lãi suất bình quân cho vay mới đã về bằng với mức trước dịch Covid – 19. Trong đó, một số lĩnh vực ưu tiên, gói tín dụng ưu đãi được các ngân hàng áp dụng mức lãi suất từ 4-7%/năm.  Qua theo dõi, hiện nay các ngân hàng trên địa bàn đang thực hiện cam kết giảm lãi suất đối với 20.196 khách hàng với tổng dư nợ hiện hữu là 16.233 tỷ đồng và số lãi được cam kết giảm là 218 tỷ đồng.
3. Triển khai thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN

Trong đại dịch Covid -19, NHNN Việt Nam là một trong những bộ, ngành đầu tiên ban hành và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 thông qua việc ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung
Bước sang năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, NHNN Việt Nam tiếp tục ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN về cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn có hiệu lực từ ngày 24/4/2023. Đến cuối tháng 9/2023, các TCTD trên địa bàn đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02 cho 245 lượt khách hàng với tổng giá trị nợ lũy kế được cơ cấu là gần 415,04 tỷ đồng.
Một số nội dung cơ bản được quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư 02/2023/TT-NHNN:
Điều 4. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ (bao gồm cả các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn) trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và đáp ứng các quy định sau đây:
· Dư nợ gốc phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực và từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính

· Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024

· Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận

· Được TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm so với doanh thu, thu nhập tại phương án trả nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận

· Khách hàng được TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.

· TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật

· Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) được xác định phù hợp với mức độ khó khăn của khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
· Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024

Điều 5. Giữ nguyên nhóm nợ và phân loại nợ

· TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ đối với khoản nợ có số dư nợ gốc và/hoặc lãi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư này như nhóm nợ đã được phân loại theo quy định tại thời điểm gần nhất trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư này.
4. Triển khai gói cho vay nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, NHNN Việt Nam đã ban hành hướng dẫn triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Cụ thể:

· TCTD tham gia: 4 NHTMNN

· Quy mô: Nguồn lực từ chính các NHTMNN với tổng nguồn vốn 120.000 tỷ đồng

· Đối tượng vay vốn: là pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định.
· Thời gian triển khai: Đến khi giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31/12/2030.
· Lãi suất cho vay ưu đãi hiện nay là 8,2%/năm đối với chủ đầu tư và 7,7%/năm đối với người mua nhà. Định kỳ 6 tháng kể từ ngày 01/7/2023, NHNN thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi cho các ngân hàng thương mại tham gia chương trình. Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi là 3 năm kể từ ngày giải ngân đối với chủ đầu tư và 5 năm đối với người mua nhà

5. Triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực Lâm sản, Thủy sản
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, xuất khấu đối với ngành Lâm sản và Thủy sản, NHNN Việt Nam đã xây dựng chương trình tín dụng đối với 2 ngành Lâm sản, Thủy sản với sự tham gia của 11 ngân hàng tham gia. Cụ thể:

-
TCTD tham gia: 11 ngân hàng tham gia

-
Quy mô: Khoảng 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn của chính của các ngân hàng

-
Đối tượng vay vốn: Khách hàng có dự án/phương án phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực lâm sản, thủy sản.

-
Thời gian triển khai: Đến hết ngày 30/6/2024

-
Lãi suất cho vay bằng đồng VNĐ: Thấp hơn tối thiểu từ 1%-2% năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay áp dụng cho từng thời kỳ

6. Tiếp tục triển khai hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN
NHNN đã triển khai chính sách này từ năm 2022 và thực hiện hỗ trợ lãi suất ngay khi Nghị định số 31/2022/NĐ-CP có hiệu lực. Hiện nay cũng đã sắp kết thúc thời hạn hỗ trợ theo quy định (31/12/2023)./.

